DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Thư mời báo giá số        /TB-BVBK ngày       tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn)
	STT
	Tên hàng hóa
	Quy cách, Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Trang phục bác sĩ
	- Hàng đặt may theo yêu cầu.
- Sản phẩm mới 100%. - Sản xuất năm 2025. 
- Áo:  +Màu sắc: Màu trắng 
+ Chất liệu: Kate Levy
+Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
+ Có in logo Bệnh viện ở phía trái trên biển tên 
- Quần: +Màu sắc: Màu trắng 
+ Chất liệu: Kaki
+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
	Bộ
	4

	2
	Trang phục điều dưỡng
	-Hàng đặt may theo yêu cầu. 
- Sản phẩm mới 100%. 
- Sản xuất năm 2025. 
- Đặc điểm: Áo - Màu sắc: Màu trắng - Chất liệu: Kate Levy 
- Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái - Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5cm. Logo in ở phía trái trên biển tên. 
Quần - Màu sắc: Màu trắng - Chất liệu: Kaki           
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
	Bộ
	2

	3
	Trang phục bảo vệ
	- Hàng đặt may theo yêu cầu.
- Sản phẩm mới 100%. - Sản xuất năm 2025. 
- Đặc điểm: Áo - Màu sắc: Màu xanh côban - Chất liệu: Vải thô - Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay có măng xéc hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
Quần - Màu sắc: màu tím than 
- Chất liệu: Vải Tuytsi
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, có 1 túi sau
	Bộ
	4

	4
	Trang phục hộ lý
	- Hàng đặt may theo yêu cầu.
- Sản phẩm mới 100%. - Sản xuất năm 2025. 
- Áo: + Màu sắc: màu xanh hòa bình 
+ Chất liệu: Kate Levy 
+ Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. Logo in ở phía trái trên biển tên. 
- Quần: +Màu sắc: Màu xanh hòa bình
+Chất liệu: Kate Levy 
+Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
	Bộ
	4



